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XÂY DỰNG MÔ HÌNH NHÂN GIỐNG, TRỒNG 
MỚI VÀ THÂM CANH CAM NAM ĐÔNG*

Trịnh Đức Toàn, Thái Thị Thanh Trà, 
Nguyễn Thị Thanh Tâm, Nguyễn Thị Kim Thanh**

1. Đặt vấn đề 
Nam Đông là một huyện miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế. Từ trước năm 2000, diện 

tích trồng cam ở Nam Đông đã từng phát triển lên trên 100 ha, chiếm khoảng 20% diện 
tích vườn toàn huyện. Cam được trồng tập trung ở các xã Hương Phú, Hương Lộc, Hương 
Xuân…Giống chủ lực là cam Sài Gòn (cam Nam Đông) có năng suất bình quân từ 15-17 
tấn/ha, doanh thu khoảng 80-90 triệu đồng/ha1.

Theo Đoàn Nhân Ái và ctv (2007), diện tích cam Sài Gòn ở Nam Đông khoảng 50 ha 
(năm 2002)... Cây sinh trưởng khỏe, cho năng suất cao, thu hoạch vào tháng 9 đến tháng 10 
dương lịch, được tuyển chọn được 5 cây đầu dòng có đặc điểm: số quả trung bình trên cây: 240 
± 41,8 quả/cây; khối lượng quả trung bình 218,7 ± 30,4 g/quả; tỉ lệ phần ăn được trung bình 
75,3 ± 1,7%; số hạt/quả: 19,4 ± 2,5; độ Brix: 8,3 ± 0,3; độ dày vỏ 0,4 ± 0,1 cm. Cam Sài Gòn 
có nhược điểm là có quá nhiều hạt và nhiễm bệnh Phytophthora và Greening2.

Tuy nhiên từ sau năm 2007 đến 2011 tình hình các vườn cam bị xuống cấp trầm trọng. 
Nguyên nhân chủ yếu là do người dân sử dụng giống cam trôi nổi hoặc chiết từ cây già cây 
bị bệnh, nên việc sản xuất giống cam sạch bệnh, phục hồi, cải tạo các vườn cam ở Nam Đông 
nhằm nâng cao năng suất chất lượng cây cam là điều rất cần thiết. Vì thế, huyện Nam Đông 
đã có những định hướng phát triển kinh tế xã hội từ năm 2011-2015; tiếp tục các giai đoạn 
2015-2020, 2020-2025 là  “… đẩy mạnh xóa vườn tạp và thâm canh vườn cam Nam Đông…”. 
Nhằm phục tráng, lưu giữ và cải tạo vùng trồng cam tại Nam Đông2.

Hiện nay, toàn huyện Nam Đông có gần 130 ha cam, trong đó 75 ha đã cho sản 
phẩm, ước sản lượng năm 2019 đạt 15.000 tấn, đồng thời những năm sắp tới theo đề án 
phát triển nông nghiệp của huyện sẽ tiếp tục phát triển thêm 200-250 ha cam3.

* 	 Đây là kết quả nghiên cứu của đề tài “Nghiên cứu khai thác và phát triển nguồn gen cam Nam Đông 
và bưởi đỏ Hương Hồ tại Thừa Thiên Huế” do Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Bắc Trung Bộ chủ 
trì, Bộ Khoa học và Công nghệ tài trợ kinh phí. Mã số đề tài: NVQG-2021/ĐT.21

**	 Viện Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp Bắc Trung Bộ.
1	 Đoàn Nhân Ái và ctv (2016). Xây dựng mô hình thâm canh giống cam mới Valencia 2 tại Nam Đông, 

tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo nghiên cứu khoa học. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
2	 Đoàn Nhân Ái, Nguyễn Thị Dung và ctv (2007). Tuyển chọn cây đầu dòng của một số giống cây ăn 

quả giá trị cao tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Báo cáo nghiên cứu khoa học. Sở Nông nghiệp và Phát triển 
Nông thôn tỉnh Thừa Thiên Huế.

3	 Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội (2019). UBND huyện Nam 
Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Để đảm bảo cung cấp giống cam đúng giống chuẩn sạch bệnh và nghiên cứu quy 
trình kỹ thuật trồng thâm canh đồng bộ, từ năm 2021-2025, đề tài “Nghiên cứu khai thác 
và phát triển nguồn gen cam Nam Đông và bưởi đỏ Hương Hồ tại Thừa Thiên Huế” đã 
được triển khai ở huyện Nam Đông, nhằm góp phần tạo nguồn giống sạch bệnh và cải tạo 
vùng trồng cam (trồng mới, thâm canh) tại Nam Đông. 

2. Phương pháp nghiên cứu
2.1. Vật liệu nghiên cứu 
Giống cam Nam Đông (Nam Dong orange) là giống đặc sản địa phương. Năm 

2019, Cục Sở hữu trí tuệ thuộc Bộ Khoa học và công nghệ đã cấp giấy chứng nhận Nhãn 
hiệu tập thể cho cam Nam Đông theo Quyết định số 84952/QĐ-SHTT ngày 30/9/2019.

Cây đầu dòng, cây S0, cây S1, cam chấp.
Địa điểm thực hiện: xã Hương Phú và xã Hương Xuân, huyện Nam Đông, tỉnh 

Thừa Thiên Huế.
Thời gian thực hiện: từ 2021 đến 2025.
2.2. Nội dung thực hiện 
2.2.1. Xây dựng mô hình nhân giống cam Nam Đông
2.2.2. Xây dựng mô hình trồng mới cam Nam Đông
2.2.3. Xây dựng mô hình thâm canh cam Nam Đông
2.3. Phương pháp nghiên cứu
2.3.1. Phương pháp xây dựng mô hình nhân giống cam Nam Đông
Kỹ thuật ghép: ghép mắt nhỏ có gỗ.
Mầm ghép: giống cam Nam Đông thu thập từ cây đầu dòng và cây S0, S1.
Cây S0 được vi ghép đỉnh sinh trưởng từ cây đầu dòng do Viện BVTV thực hiện, 

cây S1 được nhân giống bằng phương pháp mắt nhỏ có gỗ từ nguồn mắt ghép của cây S0 
và cây đầu dòng.

Gốc ghép: từ cây chấp được chăm sóc trong nhà lưới chống côn trùng.
Thời vụ ghép: tháng 3-4/5-6/8-9 hàng năm.
Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 
Tỷ lệ bật mầm và tỷ lệ đạt tiêu chuẩn ghép của gốc chấp.
Đánh giá sinh trưởng của cành ghép sau ghép: Chiều cao cành ghép: Đo từ mắt 

ghép đến mút lá cao nhất của cành ghép; đường kính cành ghép đo trên mắt ghép 2cm.
Tỷ lệ sống sau ghép, tỷ lệ bật mầm sau ghép và tỷ lệ xuất vườn (TTCVN 9302:2013 

yêu cầu kỹ thuật cây giống cam, quýt, bưởi).
Theo dõi 60 cây/1 thời vụ ghép (3 lần lặp lại) tổng số cây theo dõi 180 cây (phân lô 

theo hình chữ nhật trên các luống cây).
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Bảng 1: Yêu cầu về kích thước cây giống khi xuất vườn

TT Chỉ tiêu Loại I Loại II

1 Chiều cao cây tính từ mặt bầu (cm) > 60 50-60

2 Chiều dài cành ghép tính từ vết ghép đến ngọn cành dài nhất (cm) > 40 30-40

3 Đường kính gốc ghép đo cách mặt bầu 10 cm (cm) > 0,8 0,6-0,8

4 Đường kính cành ghép đo trên vết ghép 2 cm (cm) > 0,7 0,5-0,6

5 Số cành cấp I 2-3 1-3

2.3.2. Phương pháp xây dựng mô hình trồng mới cam Nam Đông
	 Số hộ tham gia: 03 hộ. Cây giống ghép cam Nam Đông. Quy mô: 2 ha. Và 3 hộ 

dân không trồng theo quy trình (đối chứng).
Thời vụ trồng: 12/2023-01/2024.
Mật độ trồng: 500 cây/ha. 

Bảng 2: Phân bón cây cam trồng mới4

                         Tuổi cây

Loại phân
Năm 1 Năm 2 Năm 3

N(g/cây/năm) 100 100 140

P2O5(g/cây/năm) 182,5 182,5 305

KCl(g/cây/năm) 75 75 105

Phân chuồng (kg/cây/năm) 30 30 50

Vôi (g/cây/năm) 500 500 1000

Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 
Chiều cao cây (cm): đo từ gốc đến ngọn, định kỳ đo tháng 4 và tháng 10 hàng năm.
Đường kính gốc (cm): đo ở vị trí phía trên mắt ghép 2 cm, định kỳ đo tháng 4 và 

tháng 10 hàng năm.
Ngoài biện pháp thâm canh ngoài phân bón: sử dụng biện pháp tỉa cành và tạo tán hình 

chữ Y cho cây thông thoáng, và phòng trừ sâu bệnh, tưới nước hỗ trợ cây sinh trưởng tốt.
2.3.3. Phương pháp xây dựng mô hình thâm canh cam Nam Đông
Số hộ tham gia: 01 hộ. Quy mô: 1 ha. 
Cây cam Nam Đông sẵn có trong vườn, cây khỏe không bị sâu bệnh hại đặc biệt 

bệnh Greening và bệnh Tristeza, năng suất đạt từ 15-17 tấn/ha, tuổi cây từ 8-12 tuổi.
Mật độ trồng: 500 cây/ha. 

4	 Đoàn Nhân Ái và ctv (2016). “Xây dựng mô hình thâm canh giống cam mới Valencia 2 tại Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. Báo cáo nghiên cứu khoa học. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế.
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Bảng 3: Phân bón cây cam mô hình kinh doanh5

Phân bón
N

(g/cây/năm)

P2O5

(g/cây/năm)

KCl

(g/cây/năm)

Vôi

(g/cây/năm)

Phân chuồng

(kg/cây/năm)
Vườn cam Nam 
Đông mô hình 501 350 599 1000 50

Vườn cam đối chứng NPK 16168: 
3kg/năm 1000 30-50

Chỉ tiêu và phương pháp theo dõi: 
Năng suất, chất lượng và sâu bệnh hại đối với cây trong mô hình và ngoài mô hình.
- Phương pháp xử lý thống kê số liệu: Phương pháp phân tích năng suất bằng cân 

đo đong đếm thông thường, phân tích chất lượng bằng thước đo và cảm quan, đo độ Brix 
sử dụng khúc xạ kế để xác định hàm lượng đường.

Phương pháp đánh giá sâu bệnh hại: tiêu chuẩn QCVN 01-119:2012/BNNPTNT (về 
phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi).

Số liệu nghiên cứu được xử lý theo chương trình thống kê Excel 2013 và phần mềm 
xử lý số liệu IRRISTAT 5.0.

3. Kết quả nghiên cứu và thảo luận
3.1. Xây dựng mô hình nhân giống cam Nam Đông 
3.1.1. Số lượng cây giống cam Nam Đông được sản xuất bằng phương pháp ghép 

mắt nhỏ có gỗ năm 2023, 2024
Bảng 4: Sản xuất cây giống cam Nam Đông bằng phương pháp ghép mắt nhỏ có gỗ 

TT Thời gian 
ghép (năm)

Số lượng  
gốc ghép 

 (cây)

Số cây sống 
(cây)

Tỷ lệ sống 
(%)

Số cây 
 xuất vườn 

(cây)

Tỷ lệ xuất 
vườn
(%)

1 10.200 9.298 8.355

        2023                    7.100                  6.390 90.00 5.834 91.25

2024 3.100 2.908 90.17 2.521 90.13

Tổng 10.200 9.298 8.355

3.1.2. Tỷ lệ sống và tỷ lệ bật mầm sau khi ghép 
Bảng 5: Tỷ lệ sống sau ghép 15 ngày và tỷ lệ bật mầm sau khi cắt dây ghép (%)

Thời gian ghép

Cam Nam Đông

Tỷ lệ sống sau 
ghép 15 ngày

Tỷ lệ bật mầm sau khi cắt dây ghép

10 ngày 20 ngày 30 ngày

Năm 2023

5	 Đoàn Nhân Ái và ctv (2016). “Xây dựng mô hình thâm canh giống cam mới Valencia 2 tại Nam Đông, 
tỉnh Thừa Thiên Huế”. Tlđd.
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Tháng 6 90,00±2,04 39,2±0,3 68,3±0,4 85,8±1,0

Năm 2024

Tháng 6 90,17±1,84 40,0±0,5 64,2±0,6 85,0±1,3

Nhận xét: 
Năm 2023:
Tỷ lệ sống của cam Nam Đông: 90,00%.
Tỷ lệ bật mầm sau 30 ngày theo dõi của cam Nam Đông: 85,8%.
Năm 2024:
Tỷ lệ sống của cam Nam Đông: 90,17%.
Tỷ lệ bật mầm sau 30 ngày theo dõi của cam Nam Đông: 85,0%.
3.1.3. Sinh trưởng của cành ghép sau khi ghép 

Bảng 6: Sinh trưởng của cành ghép sau khi cắt dây ghép

Thời 
vụ 

ghép

Chiều 
cao 
mới 
bật 

mầm
(cm)

Sau 2 tháng Sau 4 tháng

Tỷ lệ 
xuất 
vườn 
(%)
sau 
4-6 

tháng

Mới 
bật 

mầm
Sau 2 tháng Sau 4 tháng

Tỷ lệ 
xuất 
vườn 
(%) 
sau 
4-6 

tháng

CC ĐK CC ĐK CC ĐK CC ĐK

Cam Nam 
Đông Năm 2023 Năm 2024

Tháng
6

1,70 
±0,15

17,80 
±1,69

0,80
±0,08

25,25 
±2,41

0,97
±0,03 91,25 1,68

±0,10
17,56
±2,83

0,82
±0,05

26,41
±2,05

0,95
±0,04 90,13

Ghi chú: CC: Chiều cao; ĐK: Đường kính
Năm 2023:
Đối với sinh trưởng của cành ghép sau 4 tháng ghép có chiều cao 25,25 cm.
Đường kính gốc đạt 0,97 cm.
Đối với tỷ lệ xuất vườn: tỷ lệ xuất vườn đạt 91,25%.
Năm 2024:
Đối với sinh trưởng của cành ghép sau 4 tháng ghép có chiều cao 26,41cm.
Đường kính gốc đạt 0,95 cm.
Đối với tỷ lệ xuất vườn: tỷ lệ xuất vườn đạt 90,13%.
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3.2. Xây dựng mô hình trồng mới cam Nam Đông
3.2.1. Danh sách hộ tham gia thực hiện mô hình

Bảng 7: Danh sách hộ tham gia

TT Tên hộ Số hộ Tổng diện 
tích (ha) Địa hình Loại đất Loại 

vườn
Kiểu 
vườn

I Xã Hương Xuân 04

1 Lê Lợi 0,5 Chân đất 
bằng

Đỏ vàng 
trên mac- 
ma acit

Đất đồi 
thoải

Thuần 
cam

2 Trần Xuân Phương 0,5 Chân đất 
cao

Đỏ vàng 
trên mac- 
ma acit

Đất đồi 
thoải

Thuần 
cam, ổi

3 Trần Đình Thể 0,5 Chân đất 
bằng

Đỏ vàng 
trên mac- 
ma acit

Đất đồi 
thoải

Thuần 
cam, ổi

4 Nguyễn Văn Thuân 0,25 Chân đất 
bằng

Đỏ vàng 
trên mac- 
ma acit

Đất đồi 
thoải

Thuần 
cam, ổi

II Xã Hương Phú 01

5 Nguyễn Quốc Minh 0,25 Chân đất 
bằng

Đỏ vàng 
trên mac- 
ma acit

Đất đồi 
thoải

Thuần 
cam

TỔNG 05 2,0

3.2.2. Sinh trưởng của cây cam Nam Đông sau 18 tháng trồng
Bảng 8: Tăng trưởng chiều cao, đường kính tán và đường kính gốc của cam Nam Đông  

trong mô hình và ngoài mô hình 

Các chỉ 
tiêu

Lúc 
trồng

(cm)

Sinh trưởng cây cam Nam Đông sau... tháng trồng (cm)

4 tháng sau trồng 10 tháng sau 
trồng

14 tháng sau 
trồng 18 tháng sau trồng

Cây 
mô 

hình

Cây ngoài 
mô hình

Cây 
mô 

hình

Cây 
ngoài 

mô hình

Cây mô 
hình

Cây 
ngoài 

mô 
hình

Cây mô 
hình

Cây 
ngoài mô 

hình

Chiều cao 
cây

65,26

±1,16
77,71 
±1,98

70,05 
±0.21

83,44 
±4,23

67,21 
±2,14

123,15 
±0,30

101,66 
±0,41

145,23 
±4,71

122,18 
±3,09

Đ ư ờ n g 
kính tán

30,33

±1,02
- - 48,1 

±3,75
41,1 

± 1,22
75,13  
±0,02

61,86  
±0,12

92,34 
±2,56

77,31 
±1,98

Đ ư ờ n g 
kính cành 
ghép

1,05 
±0,04

1,14 
±0,18

1,07 
± 0,03

1,33 
±0,31

1,1  
± 0,55

2,37  
± 0,03

1,51 
± 0,17

2,69 
±0,25

1,56 
±0,19

Tốc độ tăng trưởng chiều cao trung bình của cây cam Nam Đông trong mô hình sau 18 
tháng trồng đạt được 79,97 cm; cây ngoài mô hình đạt 56,92 cm. Tốc độ tăng trưởng đường 
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kính tán sau 18 tháng trồng đạt được 62,01 cm; cây ngoài mô hình đạt 46,98 cm, tốc độ tăng 
trưởng đường kính gốc sau 18 tháng trồng đạt 1,64 cm cây ngoài mô hình đạt 0,51 cm.

 Như vậy, qua bảng số liệu ta thấy cây cam Nam Đông trồng trong mô hình có sự tăng 
trưởng chiều cao, đường kính tán và đường kính gốc cao hơn so với cây ngoài mô hình sau 
18 tháng trồng.

3.2.3. Sâu bệnh hại trên cây cam Nam Đông sau 18 tháng trồng
Bảng 9: Tổng hợp thành phần sâu hại cam Nam Đông trong các tháng theo dõi6,7 

TT Tên sâu bệnh Tên khoa học Bộ phận  
bị hại

Mức độ  
phổ biến

Tháng  
cao điểm

Sâu hại

1 Sâu vẽ bùa Phyllocnistis citrella Stainton Lá non ++ 3, 7, 9 và 12

2 Sâu đục cành Nadezhdiella cantori(Hope) Cành + 3-5

3 Rệp sáp mềm Planococcus citri Risso Lá, quả + 3, 4 và 9, 10

4 Bọ xít xanh Nezara viridula Linnaeus Lá, quả + 3-8

5 Sâu bướm phượng Papilio (Princeps) demoleus L. Lá ++ 3, 7 và 10

Ghi chú: (+): Rải rác; (++):Ít phổ biến; 
Sau 18 tháng trồng chỉ xuất hiện 1 vài loại sâu ăn lá thông thường đã tiến hành bơm 

thuốc trừ sâu để phòng trừ nên không ảnh hưởng đến sinh trưởng của cây, chưa thấy xuất 
hiện bệnh hại nào.

3.3. Xây dựng mô hình thâm canh cam Nam Đông
3.3.1. Sinh trưởng, phát triển của cây cam Nam Đông thời kỳ kinh doanh

Bảng 10: Một số chỉ tiêu cây cam Nam Đông

TT Loại cây Địa 
điểm

Cách 
nhân 
giống

Tuổi 
cây

Cao cây 
(m)

Đường kính 
Tán cây (m)

Đường 
kính gốc 

(cm)

Năng 
suất bình 

quân 
(tấn/ha)

1 Cam Nam 
Đông mô 

hình 

Xã 
Hương 
Xuân

Ghép 10 4,32 + 0,52 4,96 + 0,70 21,76 +0,91 18,50

2 Cam Nam 
Đông 

ngoài mô 
hình (ĐC) 

Xã 
Hương 
Xuân

Ghép 10 4,18 + 0,43 4,86 + 0,61 19,56 +

0,67

13,24

6	 Viện bảo vệ thực vật (1999). Kết quả điều tra côn trùng và bệnh hại trên cây trồng ở các tỉnh phía Nam 
1977-1978. NXB Nông nghiệp, 164 tr.

7	 Bộ Nông nghiệp và PTNT (2012). QCVN 01-119:2012/BNNPTNT. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 
phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi.
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Cam trồng theo mô hình của dân (mô hình ngoài đề tài) cho năng suất bình quân thấp 
hơn trồng theo mô hình của đề tài. Năng suất bình quân mô hình cam của dân đạt 13,24 
tấn/ha; trong khi mô hình của đề tài đạt 18,50 tấn/ha, cao hơn so với cam của các hộ dân 
23,25%. Với giá bán cam hiện nay thì mô hình do đề tài thực hiện đạt hiệu quả tăng hơn 
75-80 triệu đồng/ha so với các mô hình của người dân thực hiện, bên cạnh đó nhờ có tác 
động của việc cắt tỉa và bón phân hợp lý nên tình hình sâu bệnh cũng giảm đáng kể, cây 
sinh trưởng phát triển khỏe, kéo dài tuổi thọ của cây.

3.3.2. Đặc điểm quả
Bảng 11: Một số chỉ tiêu sinh lý, sinh hóa của quả cam Nam Đông

TT Loại quả
Màu 
sắc 
vỏ

Khối 
lượng 
quả (g)

Hình 
dạng 
quả

Đường 
kính 
quả 
(cm)

Số 
lượng 

múi

Dày 
vỏ 

(cm)
Số hạt

Tỷ lệ 
ăn 

được 
(%)

Độ Brix 
(%)

1

Cam Nam 
Đông mô 
hình đề 
tài

Vàng 
xanh 238,10a Hình 

tròn dẹt 8,1a 11,13a 0,72a 13,65a 72,80a 11,63a

2
Cam Nam 
Đông mô 
hình dân

Vàng 
xanh 227,70a Hình 

tròn dẹt 8,0a 11,29a 0,75a 15,57b 70,43a 10,30b

LSD0,05 2,35 2,35 0,70 0,09 0,11 0,02 0,05

Một số chỉ tiêu về sinh lý, sinh hóa quả giống cam mô hình đề tài và mô hình người 
dân có sự khác biệt rõ rệt. Khối lượng quả, kích thước quả mô hình đề tài cao hơn so với 
mô hình người dân. Số hạt trên quả ít hơn so với mô hình người dân. Độ Brix cao hơn. 
Qua đánh giá cảm quan thì chất lượng quả cam trong mô hình đề tài có vị ngọt hơn so với 
quả cam của người dân, đặc biệt mẫu mã quả cam trong đề tài láng bóng, mọng nước, quả 
cam của mô hình dân thường bị nhện đỏ làm vỏ chín không sáng bóng đều.

3.3.3. Tình hình sâu, bệnh hại cam Nam Đông:
Bảng 12: Thành phần sâu, bệnh hại cam Nam Đông8,9 

TT Tên sâu bệnh Tên khoa học Bộ phận bị hại Mức độ 
phổ biến

Tháng cao 
điểm

I  Sâu hại
1 Sâu đục thân, 

cành 
Nadezhdiella cantori (Hope) Thân + Gây hại cả năm 

(rộ 3,4,5)
  II      Bệnh hại

1 Bệnh chảy gôm Phytophthora sp. Các bộ phận của cây ++ 6,7,8 và 9
2 Bệnh muội đen Capnodium sp. Lá, cành, quả + 6,7,8 & 9,10,11

8	 Viện bảo vệ thực vật (1999). Kết quả điều tra côn trùng và bệnh hại trên cây trồng ở các tỉnh phía Nam 
1977-1978. Nxb. Nông nghiệp, 164 tr.

9	 Bộ Nông nghiệp và PTNT (2012). QCVN 01-119:2012/BNNPTNT. Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về 
phương pháp điều tra phát hiện sinh vật hại trên cây ăn quả có múi.
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Trong thời gian thực hiện đề tài, qua theo dõi, có sâu đục thân, cành xuất hiện và 
gây hại rải rác một số cây, đã hướng dẫn phòng trị sớm, nên không ảnh hưởng đến năng 
suất và sức sinh trưởng của cây. Bên cạnh đó có bệnh chảy gôm xuất hiện với tỷ lệ 10-
15% trên mô hình, đã được hướng dẫn xử lý sớm nên khắc phục được hiện tượng bệnh 
không để nấm lây lan sang và xâm nhập sang các cây khác, bệnh muội đen xuất hiện rải 
rác không đáng kể. 

4. Kết luận 
4.1. Mô hình nhân giống cam Nam Đông
Đối với tỷ lệ sống sau ghép 15 ngày: năm 2023: 90,00%; năm 2024: 90,17%.
Đối với tỷ lệ xuất vườn sau 4-6 tháng ghép: năm 2023: 91.25%; năm 2024: 90.13%. 
Tổng số lượng cây giống sạch bệnh được nhân giống trong năm 2023 và 2024 là: 

8.355 cây giống cung cấp cho vùng trồng cam ở Nam Đông và các vùng lân cận.
4.2. Mô hình trồng mới cam Nam Đông
Cây cam Nam Đông trồng trong mô hình có sự tăng trưởng chiều cao, đường kính 

tán và đường kính gốc cao hơn so với cây ngoài mô hình sau 18 tháng trồng
4.3. Mô hình kinh doanh cam Nam Đông
Cam trồng theo mô hình của dân (mô hình ngoài đề tài) cho năng suất bình quân 

thấp hơn trồng mô hình của đề tài, đạt hiệu quả tăng hơn 75-80 triệu đồng. 
Qua đánh giá cảm quan thì chất lượng quả cam trong mô hình đề tài có vị ngọt hơn so 

với quả cam của người dân, đặc biệt mẫu mã quả cam trong đề tài láng bóng, mọng nước.
Trong thời gian thực hiện đề tài, qua theo dõi, có sâu đục thân, cành xuất hiện và 

gây hại rải rác một số cây, không ảnh hưởng đến năng suất và sức sinh trưởng của cây. 
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